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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

CƠ ĐIỆN TỬ

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1639/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Mã số của môn học: 3301011296
Thời gian của môn học: 45 giờ;                 
 (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 14 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: Là môn học kỹ thật cơ sở. Môn học được bố trí dạy trước hoặc song song so với môn học chuyên môn, nhằm hỗ trợ cho các môn chuyên môn.


- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Về kiến thức:  


- Mô tả được mạch điện và mô hình mạch điện với các thông số đặc trưng của các phần tử mạch 

         - Hiểu và vận dụng được các phương pháp thích hợp để giải các bài toán kỹ thuật điện

         - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

* Về kỹ năng: 

- Tính toán  được hệ thống dòng ba pha

- Phân tích đúng nguyên lý các mạch điện tử cơ bản
* Về thái độ: 

        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc


- Chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)
	Số giờ tự học

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	 
	 
	 

	II
	Mạch điện và các phương pháp phân tích mạch
	15
	10
	4
	1
	 

	 
	Mạch điện, kết cấu và các đại lượng đặc trưng
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Mô hình mạch điện, các thông số
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Các định luật về mạch điện
	 
	2
	1
	 
	 

	 
	Dòng điện hình sin và các đại lượng đặc trưng
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Tính chất của dòng hình sin
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	Bài tập
	 
	 
	1
	 
	 

	 
	Công suất của dòng hình sin và vấn đề nâng cao hệ số công suất 
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	Các phương pháp giải mạch điện
	 
	2
	1
	 
	 

	 
	Kiểm tra
	 
	 
	 
	1
	 

	III
	Mạch điện xoay chiều ba pha
	9
	5
	4
	0
	 

	 
	Hệ thống mạch điện ba pha
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Cách nối mạch điện ba pha
	 
	3
	1
	 
	 

	 
	Công suất mạch ba pha
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	Bài tập thực hành
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	Kiểm tra
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Máy điện
	10
	7
	2
	1
	 

	 
	Định nghĩa và phân loại máy điện
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Máy biến áp
	 
	1
	1
	 
	 

	 
	Máy điện không đồng bộ
	 
	3
	1
	 
	 

	 
	Máy điện một chiều
	 
	2
	
	1
	 

	V
	Kỹ thuật điện tử
	10
	7
	2
	1
	 

	 
	Đại cương về chất bán dẫn
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Diode bán dẫn và các mạch ứng dụng
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Tranzitor và các mạch ứng dụng
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	Khuếch đại
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Phần tử nhiều mặt ghép P-N
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	Thực hành 
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	Kiểm tra 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Cộng
	45
	28
	14
	3
	0


*Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  


Bài mở đầu                                                                          Thời gian: 1 giờ
 Mục tiêu:


Tình bày được vai trò, nhiệm vụ cần đạt được của môn học.


Chương 1: Mạch điện và các phương pháp phân tích mạch

Thời gian: 15 giờ (LT: 10 giờ; TH: 4 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu: 


- Mô tả được mạch điện và mô hình mạch điện với các thông số đặc trưng của các phần tử mạch

        - Trình bày được các định luật về mạch điện, từ đó biết áp dụng vào các bài toán mạch.

        - Trình bày được khái niệm dòng hình sin và tính chất của dòng hình sin

        - Hiểu và giải quyết được vấn đề nâng cao hệ số công suất

        - Vận dụng được các phương pháp khi giải mạch điện

        - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy điện


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
	1. Mạch điện,kết cấu và các đại lượng đặc trưng                         
1.1. Định nghĩa mạch điện

1.2. Các yếu tố hình học cơ bản của mạch điện

1.3. Các thông số trạng thái của quá trình năng lượng trong nhánh
	Thời gian: 1  giờ

	2.   Mô hình mạch điện, các thông số                                         

2.1. Mô hình mạch điện

2.2. Các thông số đặc trưng cơ bản

2.2.1. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng nguồn

2.2.2. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán

2.2.3. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng từ trường

( Điện cảm L)

2.2.4. Các thông số đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường

( Điện dung C)
	Thời gian: 1 giờ                                                    

	3. Các định luật về mạch điện                                                     

3.1. Định luật ôm

3.2. Các định luật kiêchop
	Thời gian: 3 giờ                                                    

	4. Dòng điện hình sin và các đại lượng đặc trưng                     

4.1. Định nghĩa 

4.2. Nguyên lý tạo ra dòng xoay chiều hình sin

4.3. Các đại lượng đặc trưng của dòng hình sin
	Thời gian: 1  giờ                                                    


	5. Tính chất của dòng hình sin                                                 

5.1. Mạch điện xoay chiều có điện trở thuần

5.2. Mạch điện xoay chiều có điện cảm thuần

5.3. Mạch điện xoay chiều có điện dung thuần

5.4. Mạch điện xoay chiều có R, L, C nối tiếp

 Bài tập về mạch điện thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp
	Thời gian: 2 giờ
Thời gian: 1  giờ                                                                                                       

	6. Công suất của dòng hình sin và vấn đề nâng cao hệ số công suất       

6.1. Công suất và hệ số công suất

6.2. Biện pháp nâng cao hệ số công suất
	Thời gian: 2 giờ                                                    

	7. Các phương pháp giải mạch điện                                            

7.1. Phương pháp dòng điện nhánh                                                7.1.1. Các bước giải

1.1.2. Ví dụ áp dụng

7.2. Phương pháp dòng điện vòng                                                 

7.2.1. Các bước giải

7.2.2. Ví dụ áp dụng

7.3. Phương pháp điện áp hai nút                                                   

7.3.1. Các bước giải

7.3.2. Ví dụ áp dụng

Kiểm tra                                                           
	Thời gian: 3 giờ 
Thời gian: 1 giờ                                                                                                       


Chương 2 : Mạch điện xoay chiều ba pha                    
 Thời gian: 9 giờ (LT: 5 giờ; TH: 4 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm về dòng ba pha

 
- Mô tả được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha từ đó biết được nguyên lý tạo ra dòng xoay chiều ba pha

 
- Biết cách mắc mạch ba pha hình sao, tam giác từ đó vận dụng được vào thực tế

 
- Hiểu và  tính toán được công suất trong mạch ba pha

 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc

	1. Hệ thống mạch điện ba pha                                                   
1.1. Định nghĩa

1.2. Cách tạo ra dòng ba pha

1.2.1. Cấu tạo của máy phát điện ba pha

1.2.2. Nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha

1.3. Biểu thức - đồ thị của dòng ba pha

1.3.1. Biểu thức

1.3.2. Đồ thị của dòng ba pha

1.3.3. Ý nghĩa của dòng ba pha
	Thời gian: 1  giờ                                                            

	2. Cách nối mạch điện ba pha                                                     
2.1. Cách nối mạch ba pha hình sao

2.1.1. Các định nghĩa

2.1.2. Cách nối mạch

2.1.3. Quan hệ giữa các đại lượng

2.1.4. Ví dụ áp dụng

2.2. Cách nối mạch ba pha hình tam giác                                     

2.2.1. Cách nối mạch

2.2.2. Quan hệ giữa các đại lượng

2.2.3. Ví dụ áp dụng
	Thời gian: 4 giờ                                                    

	3.  Công suất mạch ba pha                                                        

3.1. Mạch ba pha không đối xứng

3.1.1. Cách tính công suất mạch ba pha không đối xứng 

3.1.2. Ví dụ áp dụng

3.2. Mạch ba pha  đối xứng                                                           

3.2.1. Cách tính công suất mạch ba pha  đối xứng 

3.2.2. Ví dụ áp dụng

Thực hành kết nối và tính toán các thông số của mạch ba pha đấu sao và đấu tam giác


	Thời gian: 2  giờ
Thời gian: 2  giờ                                                                                                        


       Chương 3: Máy điện                                                          
Thời gian: 10 giờ (LT: 7 giờ; TH: 2 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu: 
 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy điện

 
- Phân tích được các chế độ làm việc đặc biệt của máy biến áp

 
- Biết cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện

 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc


- Chủ động và sáng tạo trong học tập.
	1. Định nghĩa và phân loại máy điện                                   

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại
	Thời gian: 1  giờ                      

	2. Máy biến áp                                                                     

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Các chế độ làm việc

2.3.1. Chế độ không tải của máy biến áp

2.3.2. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp
	Thời gian: 2  giờ

	3. Máy điện không đồng bộ                                                 

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ của động cơ không đồng bộ
	Thời gian: 4 giờ

	3. Máy điện một chiều                                                         

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều
	Thời gian: 3 giờ



Chương 4: Kỹ thuật điện tử                                           
Thời gian: 10 giờ (LT: 7 giờ; TH: 2 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
 Mục tiêu: 

- Trình bày  được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của chất bán dẫn  


- Hiểu và vận dụng được các mạch điện tử cơ bản 


- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc


- Chủ động và sáng tạo trong học tập.
	1. Đại cương về chất bán dẫn                                                       

1.1. Khái niệm chung
1.2. Chất bán dẫn thuần

1.3. Bán dẫn tạp chất
	Thời gian: 1  giờ                                                   

	2. Diode bán dẫn và các mạch ứng dụng                                      

2.1. Đặc điểm tiếp giáp P-N                                                             

2.2. Nguyên lý làm việc của Diode bán dẫn

2.3. Các mạch ứng dụng điển hình của  Diode bán dẫn

2.3.1. Mạch chỉnh lưu                                                                       

2.3.1.1. Mạch chỉnh lưu 1 pha

2.3.1.2. Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ                                              

2.3.1.3. Mạch chỉnh lưu cầu                                                              

Thực hành ứng dụng các mạch chỉnh lưu                                                                                     
	Thời gian: 1 giờ

	3. Tranzitor và các mạch ứng dụng                                               

3.1. Cấu tạo của Tranzitor                                                                

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Các dạng mắc mạch cơ bản của Tranzitor

3.3.1. Mạch Emitor chung (EC)                                                       

3.3.2. Mạch bagơ chung ( BC)                                                         

3.3.3. Mạch Colectơ chung (CC)                                                     

Thực hành xác định các cực của Tranzitor, kết nối mạch tìm đặc tuyến ra
	Thời gian: 2  giờ

	4. Khuếch đại                                                                                   
4.1. Khái niệm chung về khuếch đại

4.1.1. Khuếch đại điện áp

4.1.2. Khuếch đại công suất                                                            
	Thời gian: 1  giờ

	5. Phần tử nhiều mặt ghép P – N                                                   5.1. Thyristor                                                                                   
5.1.1 Cấu tạo

5.1.2. Nguyên lý làm việc

5.1.3. Ứng dụng

5.2. Triac                                                                                          

5.2.1. Cấu tạo

5.2.2. Nguyên lý làm việc

5.2.3. Ứng dụng

Thực hành ứng dụng

Kiểm tra
	Thời gian: 2 giờ 
Thời gian: 2 giờ 

Thời gian: 1giờ  


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
-  Máy tính, máy chiếu Projector

- Mạch điện thực tế

- Giáo trình kỹ thuật điện – điện tử

- Giáo trình máy điện

-  Tài liệu tham khảo

- Phòng học chuyên môn về điện – điện tử

- Tài liệu tham khảo
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức 


Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

- Trình bày đầy đủ các định luật  cơ bản về mạch điện 

- Phân tích rõ cấu tạo, nguyên lý của các mạch  điện - điện tử

- Áp dụng đúng các phương pháp giải mạch

- Trình bày được các chế độ làm việc, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

2. Kỹ năng
- Tính toán tốt các bài toán về mạch điện

- Thực hiện tốt thí nghiệm về mạch điện, máy điện

3. Thái độ

- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, dụng cụ học tập

- Cẩn thận, chính xác trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như: nêu vấn đề, phân tích, diễn giải, đàm thoại ...kết hợp với sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu, mô hình thực tế để mô tả tỉ mỉ, chính xác các nguyên lý của mạch điện và máy điện

- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mạch điện thực tế, giáo viên bám sát để hỗ trợ sinh viên về kỹ năng thực hành với các bài tập thực hành cơ bản.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Chương trình gồm cả phần lý thuyết và phần thực hành, vì vậy giáo viên khi giảng dạy cần nhấn mạnh và đi sâu các vấn đề nghiên cứu để từ đó sinh viên biết ứng dụng vào thực tế.
- Khi thực hiện chương trình giáo viên phải sử dụng các tài liệu xuất bản mới cho phù hợp.
4. Tài liệu tham khảo

        - Đặng Văn Đào, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội 2001

        - Nguyễn Bình Thành, Cơ sở lý thuyết mạch – tập 1 và tập 2, NXB Khoa học và kỹ thuật; 1970
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